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Phần I. Mô tả thành phần công việc 

TT Nội dung công việc 
Người 

thực hiện 

1 

Ban tổ chức:   

- Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch tổ chức giải đấu, trận 

đấu bao gồm: chuẩn bị và đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, 

trang thiết bị, vật tư; chuẩn bị và triển khai công tác tuyên 

truyền, lễ tân; chuẩn bị và triển khai công tác hậu cần (ăn, ở, 

giao thông, phương tiện di chuyển...); chuẩn bị và triển khai 

công tác khai mạc, bế mạc; chỉ đạo việc chuẩn bị và triển khai 

công tác y tế; chỉ đạo việc chuẩn bị và triển khai công tác an 

ninh; chuẩn bị và triển khai công tác chuyên môn (hồ sơ đăng 

ký, thẻ, lịch tập, lịch thi đấu...); 

- Giám sát, xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức 

giải đấu, trận đấu; 

- Tổng kết, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật. 

Viên chức 

hạng III 

hoặc tương 

đương trở 

lên 

2 
Ban trọng tài:  Xây dựng kế hoạch và tổ chức điều hành giải đấu, 

trận đấu theo đúng Luật và Điều lệ môn thể thao. 

Cộng tác 

viên trở lên 

3 

Nhân viên phục vụ chuyên môn: Tháo, lắp, vận hành các trang 

thiết bị chuyên môn, thiết bị điều hành giải đấu, trận đấu; Hỗ trợ 

trọng tài, thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban trọng tài 

trong quá trình tổ chức giải đấu, trận đấu (nhặt bóng, lau sàn, dẫn 

vận động viên vào vị trí thi đấu…). 

 

Cộng tác 

viên trở lên 

4 

Nhân viên phục vụ tổ chức thi đấu: vận hành cơ sở vật chất, 

điện, nước, vệ sinh, lễ tân, khánh tiết, âm thanh, ánh sáng, phục 

vụ khai mạc, bế mạc, trao thưởng... 

 

Cộng tác 

viên trở lên 

5 

Tình nguyện viên: Hỗ trợ Ban Tổ chức trong công tác tổ chức 

giải đấu, trận đấu, là cầu nối thông tin hai chiều giữa Ban Tổ 

chức đến các đoàn và ngược lại 

Cộng tác 

viên trở lên 

6 

Nhân viên an ninh: Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện 

công tác bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau giải đấu, 

trận đấu. 

Lực lượng 

tham gia 

bảo vệ an 

ninh, trật tự 

ở cơ sở trở 

lên 



2 
 

7 
Nhân viên y tế: Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công 

tác bảo đảm y tế trước, trong và sau giải đấu,  trận đấu. 

Viên chức 

hạng III 

hoặc tương 

đương trở 

lên 

8 
Phiên dịch: Phiên dịch cho Ban tổ chức, trọng tài, các đoàn, 

khách quốc tế. 

Cộng tác 

viên trở lên 

 Phần II. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ tổ chức giải thi đấu thể thao 

trong nước và quốc tế do Việt Nam đăng cai được quy định tại các biểu số kèm 

theo Phụ lục của Thông tư này 

TT Nội dung/Môn thể thao Biểu số  Ghi chú 

1 Bắn súng Biểu số 3 Trang 1 

2 Canoeing Biểu số 22 Trang 5 

3 Rowing Biểu số 46 Trang 9 

4 Thuyền truyền thống Biểu số 56 Trang 14 

5 Triathlon (Ba môn phối hợp) Biểu số 57 Trang 18 

6 Vật Biểu số 60 Trang 26 

7 Pickleball Biểu số 75 Trang 29 

8 Teqball Biểu số 76 Trang 32 

9 Bơi mặt nước mở Biểu số 77 Trang 36 

10 MMA (Võ thuật tổng hợp) Biểu số 78 Trang 40 

11 Kun Khmer Biểu số 79 Trang 43 

Ghi chú: Đối với định mức về lao động: Số lượng khách quốc tế theo thực 

tế từng môn và thực hiện theo mức chi theo quy định. 
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